ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ LỚP 7 – HỌC KÌ II

Năm học 2016 - 2017
                                                                    GV: Nguyễn Thị Ngọc
                                -----------------------------------------

Câu 1. Hãy nêu những nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ? Giới thiệu sơ lược về Lê Lợi và Nguyễn Trãi ?

a/ Nguyên nhân thắng lợi:

   - Nhân dân ta đoàn kết, yêu nước, bất khuất, các tầng lớp nhân dân đều tham gia kháng chiến

   - Đường lối, chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy Lam Sơn, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi

b/ Ý nghĩa lịch sử:

Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh, mở ra 1 thời kì phát triển mới: thời Lê sơ

    - Lê Lợi là người yêu nước, thông minh, bất khuất, có uy tín ở vùng Lam Sơn

    - Nguyễn Trãi yêu nước thương dân, đến Lam Sơn sớm nhất, giàu lòng chính nghĩa, mong muốn cứu dân , cứu nước khỏi ách xâm lược của quân Minh

Câu 2: Những thành tựu văn hóa – giáo dục thời Lê sơ?

          Trả lời:

· Giáo dục: thịnh vượng, phát triển

· Dựng lại Quốc tử giám, mở thêm trường học công

· Đa số nhân dân đều được đi học, đi thi

· Thi cử được tổ chức quy củ, chặt chẽ, tổ chức được nhiều khoa thi, tuyển chọn được nhiều nhân tài

· Văn hóa:

· Văn học:

       + Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế

       + Văn học chữ Nôm giữ một vị trí quan trọng

       + Nội dung: yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất dân tộc

· Khoa học: phát triển và đạt nhiều thành tựu

+ Sử học: Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục,…

+ Địa lí học: Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí,…

+ Y học: Bản thảo thực vật toát yếu

+ Toán học: Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp

· Nghệ thuật: 

+ Nghệ thuật sân khấu: được phục hồi nhanh chóng và phát triển

               + Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc: phong cách đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện, tinh tế, biểu hiện rõ rệt và đặc sắc ở các công trình lăng tẩm, cung điện tại Lam Kinh (Thanh Hóa)

Câu 3: Vì sao quốc gia Đại Việt đạt được những thành tựu nói trên?

             Trả lời:

            Quốc gia Đại Việt đạt được những thành tựu nói trên là do:

· Đánh đuổi được giặc ngoại xâm; đất nước hòa bình, ổn định

· Được nhà nước quan tâm; chính sách đúng đắn, sáng tạo

· Tinh thần hiếu học của nhân dân ta

· Tổ chức thi cử quy củ, chặt chẽ

· Tác động của tình hình kinh tế, chính trị…

· Có sự đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc

Câu 4: Tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI – XVII?

            Trả lời:

* Chính trị:

· Triều đình Nhà Lê bắt đầu suy thoái.

· Vua quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng lâu đài, cung điện tốn kém

· Nội bộ chia bè kéo cánh, tranh giành quyền lực

· Đánh giết nhau liên miên suốt hơn 10 năm

* Xã hội:

· Quan lại ra sức đàn áp, bóc lột nhân dân

· Đời sống nhân dân lâm vào cảnh cùng khốn

· Mâu thuẫn xã hội giữa nông dân với địa chủ, giữa nhân dân với nhà nước phong kiến ngày càng gay gắt

· Khởi nghĩa nông dân bùng nổ

· Diễn biến các cuộc khởi nghĩa

                +  Khởi nghĩa Trần Tuân (Cuối năm 1511): Hoạt động ở Tây Sơn (Hà Nội)

                + Khời nghĩa Trần Cảo (1516): ở Đông Triều (quãng Ninh)

                + Khởi nghĩa Phùng Chương (1515): vùng núi Tam Đảo

                + Khởi nghĩa Lê Hy (1512): Nghệ An sau đó phát triển ra Thanh Hóa

Câu 5: Hậu quả của các cuộc chiến tranh phong kiến (Thế kỉ XVI – XVII)

             Trả lời:

               Chiến tranh phong kiến đã gây ra nhiều tai họa cho nhân dân:

· Nạn đói liên tiếp xảy ra

· Hàng vạn người bị Nam triều và Bắc triều bắt đi lính, đi phu; chế độ binh dịch càng đè nặng lên đời sống nhân dân

· Mùa màng bị tàn phá nặng nề

· Đồng ruộng bỏ hoang, bệnh dịch hoành hành

· Nhân dân đói khổ phiêu bạt, gia đình tan tác vào Nam ra Bắc…

· Đất nước bị chia cắt
Câu 6: Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn (1771 – 1789)?
           Trả lời:

	Thời gian
	Sự kiện

	Năm 1771
	Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

	
	Tây Sơn tạm hòa hoãn với quân Trịnh để dồn sức đánh Nguyễn

	Năm 1773
	 Nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn

	Năm 1776 - 1783
	Nghĩa quân Tây Sơn 4 lần đánh vào phủ Gia Định

	Năm 1785
	Đánh tan quan xâm lược xiêm ở Rạch Gầm – Xoài Mút

	Năm 1786
	Hạ thành Phú Xuân và lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài

	Năm 1786 - 1788
	Tây Sơn 3 lần tiến quân ra Bắc

	Năm 1789
	Quang Trung đại phá quân Thanh


Câu 7. Em hãy nêu nguyên nhân, hậu quả và tính chất của cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài?
Năm 1545 Nguyễn Kim mất, con rể là Trịnh Kiểm lên thay, con thứ là Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ Thuận Hóa, Quảng Nam.
Năm 1627 chiến tranh Trịnh - Nguyễn bùng nổ. Đến năm 1672 lấy sông Gianh làm ranh giới chia đôi đất nước.
Cuộc chiến tranh đã gây đau thương cho dân tộc, ảnh hưởng khối thống nhất lãnh thổ, cản trở sự phát triển của đất nước.
* Các cuộc chiến tranh phong kiến đều có tính chất phi nghĩa ,chỉ vì lợi ích của mình, các tập đoàn phong kiến đã gây chiến tranh, đánh lẫn nhau, gây tai hại cho dân tộc, đất nước. 

Câu 8. Hãy cho biết tình hình sản xuất nông nghiệp Đàng Ngoài và Đàng Trong trong các thế kỉ XVI – XVIII như thế nào? Tại sao các chúa Nguyễn ban đầu lại chú ý phát triển nông nghiệp ?

a/ Đàng Ngoài: Nông nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng do chính quyền Lê -  Trịnh không quan tâm sản xuất và ruộng đất công bị bao chiếm, bỏ hoang. Nhân dân chịu tô thuế, binh dịch, mất mùa, đói kém.
b/ Đàng Trong: Nông nghiệp phát triển rõ rệt nhờ chính sách khai hoang và tự nhiên thuận lợi.
Chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Cảnh kinh lý Nam Bộ, đặt phủ Gia Định.
Hình thành tầng lớp địa chủ lớn, có nhiều ruộng đất.
=> Các chúa Nguyễn ban đầu chú ý phát triển nông nghiệp vì đó là 1 trong những kế sách xây dựng Đàng Trong thành cơ sở cát cứ lâu dài chống lại chúa Trịnh.
Câu 9. Chữ quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào? Vì sao chữ cái La tinh ghi âm tiếng Việt trở thành chữ quốc ngữ của nước ta?
- Thế kỉ XVII tiếng Việt đã trong sáng.
- Một số giáo sĩ phương Tây học tiếng Việt để truyền đạo, họ dùng chữ cái La tinh để ghi âm tiếng Việt. Từ đó chữ quốc ngữ ra đời.
- Một thời gian dài chữ quốc ngữ chỉ lưu hành trong giới truyền đạo. Chữ cái La tinh ghi âm tiếng Việt là thứ chữ tiện lợi, khoa học, dễ phổ biến nên đã trở thành chữ quốc ngữ của nước ta. 

Câu 10. Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa trận Rạch Gầm-Xoài Mút?
 
* Diễn biến :


- Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm, năm 1784, hơn 5 vạn quân thủy, bộ Xiêm đã kéo vào đánh chiếm miền Tây Gia Định (các tỉnh miền Tây Nam Bộ) và gây nhiều tội ác đối với nhân dân.


- Tháng 1 năm 1785, Nguyễn Huệ kéo quân vào Gia Định và bố trí trận địa ở khúc sông tiền, đoạn từ Rạch Gầm đén Xoài Mút (Châu Thành –Tiền Giang) để nhử quân địch.


*Kết quả : Quân Xiêm bị tấn công bất ngờ nên bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn vài nghìn tên sống sót theo đường bộ chạy về nước. Nguyễn Ánh thoát chết, sang Xiêm lưu vong.

*Ý nghĩa : 

- Đây là một trong những trận thủy chiến lớn nhất và lừng lẫy nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. 

- Chiến thắng quân xâm lược Xiêm đã đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên một trình độ mới. Từ đây, phong trào Tây Sơn trở thành phong trào quật khởi của cả dân tộc.

Câu 11 : Quang Trung đại phá quân Thanh như thế nào ?

            Trả lời:

· Sự chuẩn bị

· Năm 1788: Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, tiến quân ra Bắc.
Ý nghĩa: + Tăng cường lực lượng.
               + Khẳng định chủ quyền đất nước.
               + Thể hiện quyết tâm chống ngoại xâm.
·  Đến Nghệ An: tuyển thêm quân, mở cuộc duyệt binh lớn.
· Tới Thanh Hóa: tuyển thêm quân, làm lễ tuyên thề.
· Ra đến Tam Điệp (Ninh Bình) :
+ Khen ngợi kế hoạch tạm rút quân.
+ Mở tiệc khao quân lớn.
+ Quyết tâm tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Nguyên Đán Kỉ Dậu.
· Diễn biến:

· Từ Tam Điệp: Quân Tây Sơn chia làm 3 đạo, tiến đánh quân Thanh

· Đêm 30 Tết: Đánh quân Thanh ở đồn tiền tiêu (Giải Khấu – Ninh Bình)

· Đêm mồng 3 Tết: Bí mật vây đồn Hà Hồi (Hà Nội)

· Sáng mồng 5 Tết: Đánh đồn Ngọc Hồi + Đống Đa

· Trưa mồng 5 Tết: Nghĩa quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long.
· Kết quả: 

· Cuộc kháng chiến giành thắng lợi vẻ vang.
· Đánh tan 29 vạn quân xâm lược.
Câu 12: Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn .

* Nguyên nhân thắng lợi : 

- Là nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta -Do lãnh sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân đã góp phần quan trọng vào thắng lợi.

* Ý nghĩa :

- Lật  đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia. 

- Đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc .

Câu 13: Trình bày chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung .

*/ Quốc phòng :

- Quang Trung khẩn trương xây dựng một quân đội mạnh và trang bị thuyền chiến, voi chiến, đạ bác.

*/ Ngoại giao :

Chủ trương của Quang Trung đối với nhà Thanh là mềm dẻo nhưng  kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.

Câu 14: Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào? 

- Khoảng giữa năm 1802, Nguyễn Ánh kéo quân ra Bắc rồi tiến về Thăng Long, Nguyễn Quang Toản chạy lên Bắc Giang thì bị bắt. Triều đại Tây Sơn chấm dứt.

- Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô, lập ra triều Nguyễn ; Năm 1806 , Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế .

- Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền : vua trực tiếp điều hành mọi việc từ trung ương đến địa phương. 

- Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long) 

- Các năm 1831-1832, nhà Nguyễn chia nước làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc (Thừa Thiên). 

- Quân đội :  gồm nhiều binh chủng , xây thành trì và thiết lập hệ thống trạm ngựa từ Nam quan đến Cà Mau
Câu 15: Hãy kể tên các cuộc nổi dậy tiêu biểu của nhân dân ở nửa đầu thế kỉ XIX.

- Khởi nghĩa Phan Bá Vành .

- Khởi nghĩa Nông Văn Vân .

- Khởi nghĩa Lê Văn Khôi .

- Khởi Cao Bá Quát …..

Câu 16 : Trình bày tình hình văn học cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX .

- Văn học dân gian phát triển rực rỡ dưới nhiều hình thức phong phú : tục ngữ, ca dao, truyện tiếu lâm….

- Văn học chữ Nôm phát triển như : Truyện kiều của Nguyễn Du .Ngoài ra còn có các tác giả như : Hồ Xuân Hương , Bà Huyện Thanh Quan, Cao Bá Quát

- Văn học Việt Nam thời kì này phản ánh phong phú và sâu sắc cuộc sống đương thời cùng những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của con người Việt Nam .

Câu 17: Hãy nêu sử học, địa lí, y học cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX

* Sử học : Tác phẩm Đại Việt thông sử của Lê Qúy Đôn; Tác phẩm Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú.

* Địa lí :Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức.

* Y học : Lê Hữu Trác (Hải THượng Lãn Ông) đã phát hiện thêm công dụng của 305 vị thuốc nam và thu thập được 2854 phương thuốc trị bệnh trong dân gian .

**************************************

